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BÀI 21
TIẾT 90 : SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI (T3)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất vật lý giữa phi kim và kim loại: khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng.
- Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về tính chất hoá học giữa kim loại và phi kim: khả năng tạo ion dương, ion âm.
2. Về năng lực
a) Năng lực chuyên biệt (năng lực khoa học tự nhiên)
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng; khả năng tạo ion dương, ion âm.
- Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát, tiến hành các thí nghiệm, nhận xét, rút ra được sự khác nhau về tính chất của kim loại và phi kim…
-  Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được ứng dụng thực tiễn của kim loại và phi kim thông qua sự khác nhau về tính chất, vận dụng kiến thức đã họciải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất của kim loại và phi kim.
  b) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc SGK; quan sát, đề xuất thí nghiệm, giải thích các hiện tượng liên quan đến tính chất của kim loại và phi kim.
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm, hợp tác với các thành viên trong nhóm/lớp, báo cáo kết quả,... trong quá trình thực hiện hoạt động.
 - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Chủ động tích cực đọc tài liệu, nghiên cứu SGK.
- Trách nhiệm: Chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao khi làm việc nhóm. 
-  Trung thực: trong thực hành thí nghiệm, báo cáo kết quả.
 - Có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: 
- Ti vi,  máy tính, phiếu học tập,....
- Hóa chất: Dây sắt, bột sulfur, bột iron, than gỗ…
       - Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn , kẹp, muôi thuỷ tinh ( mỗi thứ 2 cái), bật lửa, giá thí nghiệm.
2. Học liệu: 
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa KHTN 9, bản trình chiếu Powerpoint…
- Phiếu học tập, phiếu tiêu chí đánh giá.
  - Sản phẩm của HS gửi theo đường link lên trang padlet : https://padlet.com/lehanhqp1981/s-kh-c-nhau-gi-a-kim-lo-i-v-phi-kim-fygqwwx7zr5ewf5b
+ Nhóm chất rắn : Đề xuất và tiến hành thí nghiệm : sự khác nhau về tính dẫn điện của kim loại và phi kim.
+ Nhóm chất lỏng : Tìm hiểu sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của kim loại và phi kim.
+ Nhóm chất khí: So sánh sự khác nhau về khối lượng riêng của kim loại và phi kim.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, xác định vấn đề, dẫn dắt giới thiệu nội dung tiết học.
b) Nội dung:  
GV tổ chức trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”
c) Sản phẩm: câu trả lời của hs:
Nitrogen; Chlorine; Carbon; Sulffur; Oxygen;Phophorus, Bromine.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Giao nhiệm vụ: 
GV tổ chức trò chơi: Đuổi hình bắt chữ
Giáo viên chia lớp làm 2 đội
- Luật chơi: 
     Lớp được chia thành 2 đội, các đội trả lời bằng cách giơ tay, đội nào giơ tay trước sẽ được trả lời, nếu sai cơ hội dành cho đội kia, thời gian tối đa cho mỗi câu đố là 10 giây.
Mỗi câu trả lời  đúng sẽ ghi được 10 điểm ở mỗi hình ảnh. 
Kết thúc, đội nào chiến thắng sẽ được đặt tên cho đội thua ở tiết học sau nhé!

	Câu trả lời của học sinh:
Chlorine; 
Carbon; 
Sulffur;
 Oxygen;
Phophorus, 
Bromine;
Nitrogen.


	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
 Hs  hoàn thành câu hỏi giáo viên đưa ra
	

	Báo cáo, thảo luận: HS tham gia trò chơi  và xem tranh để trả lời câu hỏi.
Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh, có phạt với nhóm thua và dẫn dắt vào bài học mới.
	

	GV chốt lại và đặt vấn đề vào bài:
- Chúng ta đã biết về một số tính chất vật lý của kim loại và một số phi kim cơ bản, vậy các tính chất đó khác nhau như thế nào, tiết học này cô cùng các em sẽ tiếp tục tìm hiểu…
	



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2. Sự khác nhau giữa phi kim và kim loại về tính chất vật lý
a. Mục tiêu: HS chỉ ra được một số tính chất vật lý của phi kim và kim loại, từ đó chỉ ra sự khác biệt giữa 2 loại đơn chất này. 
b. Nội dung: Các nhóm học sinh báo cáo sản phẩm đã được giao tìm hiểu từ tiết học trước theo đường link : https://padlet.com/lehanhqp1981/s-kh-c-nhau-gi-a-kim-lo-i-v-phi-kim-fygqwwx7zr5ewf5b
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về sự khác biệt trong tính chất vật lí giữa phi kim và kim loại.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh báo cáo kết quả thảo luận theo dự án được giao từ tiết học trước trên phần mềm Padlet ; đối chiếu với tiêu chí để đánh giá hoạt động.
GV đưa lại tiêu chí đánh giá :
Nhóm chất rắn: Đề xuất và tiến hành thí nghiệm : sự khác nhau về tính dẫn điện của kim loại và phi kim.
Nhóm chất lỏng: Tìm hiểu sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của kim loại và phi kim.
Nhóm chất khí: So sánh sự khác nhau về khối lượng riêng của kim loại và phi kim.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
-  HS liên hệ thực tế, đọc thông tin trong bài để thực hiện yêu cầu của GV.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết) để học sinh hoàn thành nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS các nhóm báo cáo theo xung phong
* Trả lời câu hỏi của GV:
+ Nhóm chất rắn: Thảo luận thiết kế và tiến hành được thí nghiệm tính dẫn điện của kim loại và phi kim:
   Kim loại dẫn điện tốt, phi kim thường không dẫn điện;
+ Nhóm chất lỏng: Lưu huỳnh nóng chảy nhanh hơn sắt ⇒ Phi kim có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp hơn kim loại ;
+ Nhóm chất khí:Lập bảng so sánh được khối lượng riêng của kim loại và phi kim và rút ra kết luận : PK thường có khối lượng riêng nhỏ hơn kim loại.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, nhận định.
- GV yêu cầu các nhóm đánh giá hoạt động theo tiêu chí, GV nhận xét, chốt lại các nội dung cơ bản.
- GV chuyển sang nội dung mới. 
	II. Sự khác nhau giữa phi kim và kim loại
1. Sự khác nhau về tính chất vật lí 
a) Tính dẫn điện
- Kim loại dẫn điện tốt, phi kim thường không dẫn điện.
- Silicon tinh khiết là chất bán dẫn.
- Than chì có dẫn điện nhưng yếu hơn kim loại.
b) Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi
- Phần lớn phi kim có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp hơn kim loại.
- Ở nhiệt độ thường: 
+ Kim loại: hầu hết ở thể rắn (trừ Hg).
+ Phi kim: tồn tại ở cả 3 thể.
c) Khối lượng riêng:
- Phi kim có khối lượng riêng nhỏ hơn kim loại.




Hoạt động 3. Sự khác nhau giữa phi kim và kim loại về tính chất hoá học
                                    ( phản ứng của kim loại với phi kim)
a. Mục tiêu: 
      - HS chỉ ra được khả năng tạo ra ion dương của kim loại và tạo ion âm của phi kim. vật lý của phi kim.
     -  Biết được liên kết trong một số hợp chất của kim loại và phi kim. Viết được PTHH của phản ứng giữa kim loại và phi kim.
b. Nội dung: Học sinh quan sát hình ảnh, thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập.
+ Viết sơ đồ quá trình nhường hoặc nhận electron (e) của các nguyên tử Na và Cl ?
……………………………………………….............................................................
……………………………………………………………………………………….
+ Viết phương trình của phản ứng giữa Na và Cl2 :
 ………………………………………………………………………………………

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS trên phiếu học tập
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh, hoạt động cặp đôi ( 2 phút), thực hiện yêu cầu yêu cầu:
+ Dựa vào kiến thức đã học trong Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học và hình ảnh vừa quan sát, trả lời câu hỏi :
+ Viết sơ đồ quá trình nhường nhận e của các nguyên tử Na và Cl ?
……………………………………………………….
……………………………………………………….
+ Viết phương trình của phản ứng giữa Na và Cl2 : ………………………………………………………..
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
-  HS nhớ lại kiến thức đã học, đọc thông tin trong bài để thực hiện yêu cầu của GV.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết)
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1- 2 cặp HS xung phong trả lời.
* Trả lời câu hỏi của GV 
1.	 Na → Na+ +1e
                           Cl + 1e  → Cl-
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, đưa ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, nhận định.
- GV đánh giá câu trả lời của HS, đưa ra kết luận về sự khác biệt trong tính chất hóa học của kim loại và phi kim ( khi kim loại phản ứng với phi kim).
- GV đưa tiêu chí đánh giá theo điểm để các nhóm tự chấm điểm.
- GV chuyển sang nội dung luyện tập. 
	2. Sự khác nhau về tính chất hóa học
a) Phản ứng của kim loại với phi kim
- Kim loại: dễ nhường electron để tạo ion dương.
- Phi kim: dễ nhận electron tạo ion âm.
- Ví dụ:
Na → Na+ +1e
Cl + 1e  → Cl-
2Na + Cl2 → 2NaCl






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức, giúp HS nêu được một sự khác biệt trong tính chất vật lí, tính chất hóa học giữa kim loại và phi kim vào giải bài tập.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học thông qua trò chơi : Rung chuông vàng.
Luật chơi: Có 10 câu hỏi với các phương án A, B, C. HS dùng bảng ghi đáp án có sẵn để trả lời câu hỏi. HS nào sai ở câu nào sẽ dừng lại ở câu đó. 
HS nào dành đủ 10 điểm sẽ được rung chuông vàng (nhận quà)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về một số ứng dụng của các phi kim tiêu biểu; vận dụng được sự khác biệt trong tính chất vật lí, tính chất hóa học giữa kim loại và phi kim vào giải bài tập.
d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Carbon hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc là nhờ	
A. tính hấp phụ.	B.. tính hấp thụ.         C. tính base.
Câu 2. Lưu huỳnh không có ứng dụng trong
A. làm cao su lưu hóa.	B. Làm dây dẫn điện.
C. sản xuất pháo hoa
Câu 3. Chất nào sau đây là chất bán dẫn? 
A. S.			B. Si.			C. Na.	
Câu 4. Ở nhiệt độ thường, thủy ngân tồn tại ở thể
A. rắn.		B. lỏng.		C. khí.	
Câu 5. Phi kim có thể tồn tại ở thể khí là
A. bromine.		B. fluorine.    C. carbon.		
Câu 6. Chất tác dụng với chlorine tạo ra muối ăn là
A. N2.			B. C.			C. Na.
Câu 7. Trong phản ứng hóa học, kim loại dễ nhường electron để tạo thành
A. ion dương.	B. ion âm.		C. muối.
Câu 8. Trong phản ứng giữa kim loại magienesium (Mg) với chlorine, Mg đã nhường hay nhận mấy electron ?
A. nhường 1.           B. nhận 2.           C. nhường2.      
Câu 9 : cho các hợp chất sau : NaCl ; K2O ; H2O. Số công thức có hợp chát ion là ?
A. 1.                         B. 2.                     C. 3.                          
Câu 10. Khi cho 2 mol sodium tác dụng vừa đủ với V lít khí chlorine (ở điều kiện chuẩn). Giá trị của V là ?
A. 12,395l.                 B. 24,79l.                 C. 37,185l.                
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, thực hiện làm bài tập trắc nghiệm theo yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ, hướng dẫn. 
Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS tham gia chơi trực tiếp, GV yêu cầu HS toàn lớp tham gia và trung thực với kết quả.
- Chủ trò công bố đáp án và thông báo HS  ‘Rung được chuông vàng và nhận thưởng’
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án.
- GV công bố HS được điểm cao, chữa 1 số câu hỏi khó cho HS ghi nhớ.
- GV chuyển sang nội dung vận dụng. 

	Đáp án của các câu hỏi như sau:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	B
	B
	B



	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	C
	A
	C
	B
	B







D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng được những kiến thức đã học để :
- Giải thích được 1 số hiện tượng xảy ra trong thực tế liên quan đến kim loại và phi kim.
b. Nội dung: Chia lớp thành 3 nhóm, thực hiện yêu cầu tại nhà, gửi kết quả thảo luận lên trang padlet.
	+ Nhóm 1: Tìm hiểu về sợi carbon ? ứng dụng của nguyên liệu này sản xuất công nghiệp ?
	+ Nhóm 2: Các phản ứng thường gặp xảy ra trong tự nhiên khi các kim loại hay phi kim tác dụng với oxygen ? Sản phẩm của các phản ứng đó là gì ?
	+ Nhóm 3: Người ta thường dùng chất nào làm dây tóc bóng đèn? Vì sao? Chất đó có phải là chất có độ cứng cao nhất không?
c. Sản phẩm: Các báo cáo thảo luận của HS gửi lên trang padlet theo đường link :
 https://padlet.com/lehanhqp1981/s-kh-c-nhau-gi-a-kim-lo-i-v-phi-kim-fygqwwx7zr5ewf5b
d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG 
CẦN ĐẠT

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu # nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập và gửi báo cáo lên trang Padlet.
 Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhớ lại các kiến thức đã học, tra cứu thêm thông tin trên internet, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS gửi kết quả, báo cáo vào tiết học sau theo tiêu chí như tiết 3
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá về các hoạt động của HS trong tiết học.
 HS tổng kết lại kiến thức về sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại, nhắc lại các nhóm hoàn thành nhiệm vụ được gia để chuẩn bị cho tiết học sau.

	





E. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
I. Bài cũ:
- Ôn lại kiến thức đã học về :
	+ Các ứng dụng của 1 số phi kim cơ bản
	+ so sánh được sự khác nhau cơ bản giữa tính chất vật lý và hoá học của phi kim.
+ Làm bài tập trong SBT. 
II. Bài mới: 
+ Xem lại tính chất hoá học của oxygen, phản ứng của oxygen với kim loại và với phi kim.
+ Các hợp chất thuộc loại oxide acid và oxide base…



PHỤ LỤC

	SO SÁNH KIM LOẠI VÀ PHI KIM
TÍNH DẪN ĐIỆN

	Chuẩn bị:
-  Nguồn điện ( pin hoặc bộ nguồn 6V)
-  Một bóng đèn nhỏ phù hợp với nguồn điện (đèn led hoặc đèn sợi đốt).
-  Các dây dẫn làm từ vật liệu khác nhau:
+dây sắt, dây đồng…
+ mẩu than hoa;
+ lưu huỳnh;
· -  Kẹp cá sấu hoặc dây điện có đầu kẹp để kết nối các vật liệu với bóng đèn và nguồn điện.
· Tiến hành:
Bước 1:
+  Kết nối bóng đèn với nguồn điện qua dây kim loại
1. + Nối một đầu dây kim loại vào cực dương của nguồn điện và đầu kia vào một chân của bóng đèn.
2. + Dùng thêm dây sắt nối từ cực âm của nguồn điện đến chân còn lại của bóng đèn để hoàn thành mạch điện.
3. Quan sát độ sáng của bóng đèn khi dùng dây sắt, dây đồng được sử dụng làm dây dẫn.
Bước 2: 
+ Thay dây sắt bằng mẩu carbon (than hoa):
1. + Kết nối lại nguồn điện và bóng đèn với mẩu than hoa thay cho các dây kim loại.
2.  Quan sát bóng đèn để xem có sáng không?
Bước 3:
+  Thay mẩu than hoa bằng bột sulfur:
1. + Tiếp tục ngắt mạch điện và thay mẩu than hoa bằng bột sulfur (lưu huỳnh)
2. Kết nối lại nguồn điện và bóng đèn với bột sulfur.
· Quan sát bóng đèn để xem có sáng không?
· 







	[bookmark: _Hlk190983089]SO SÁNH KIM LOẠI VÀ PHI KIM
NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY VÀ NHIỆT ĐỘ SÔI

	Chuẩn bị: ống nghiệm chịu nhiệt, bột iron ( Fe), sulfur (S)
Tiến hành: Cho vào mỗi ống nghiệm 3 thìa dạng bột mỗi loại trên, đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn, quan sát xem chất bột nào nóng chảy và sôi trước.
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		Đơn chất phi kim
	Khối lượng riêng (kg/m3)
	Đơn chất
kim loại
	Khối lượng riêng (kg/m3)

	Oxygen
	1,43
	Nhôm
	2700

	Chlorine
	0,00235
	Sắt
	7800

	Hydrogen
	0,09
	Đồng
	8900

	Carbon
	0,0026
	Vàng
	19300


SO SÁNH KIM LOẠI VÀ PHI KIM
KHỐI LƯỢNG RIÊNG

	




TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3

	
	Yêu cầu
	Điểm
	Yêu cầu
	Điểm
	Yêu cầu
	Điểm

	1. Nội dung
	-Thực hiện được phần lớn yêu cầu của GV, đưa ra kết quả nhưng chưa thuyết phục
	4
	-Thực hiện được phần lớn yêu cầu của GV, đưa ra kết quả chính xác, thuyết phục
	5
	-Thực hiện được đủ yêu cầu của GV, đưa ra kết quả chính xác, thuyết phục
	6

	2. Hợp tác – báo cáo
	-Phối hợp được với các thành viên trong nhóm, tương tác ít với nhóm bạn
	2
	-Phối hợp và hỗ trợ được với các thành viên trong nhóm; tương tác khá tốt với nhóm bạn.
	3
	-Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn với các thành viên trong nhóm, tương tác tốt với nhóm bạn.
	4



PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHÉO GIỮA CÁC NHÓM
Nhóm đánh giá (nhóm số): ………………………


	Tiêu chí đánh giá
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Nhóm
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Tiêu chí 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng điểm
	Nhóm 1
	
	Nhóm 2
	
	Nhóm 3
	




	
PHIẾU HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI        
 (Thời gian: 2 phút) 

Họ và tên HS 1:………………………………HS 2 :…………………………
Yêu cầu : Dựa vào kiến thức đã học trong Bài 6 môn KHTN 7: Giới thiệu về liên kết hóa học; hình ảnh vừa quan sát, trả lời câu hỏi :
+ Viết sơ đồ quá trình nhường hoặc nhận electron của các nguyên tử Na và Cl ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
+ Viết phương trình của phản ứng giữa Na và Cl2 ?
…………………………………………………………………………………….
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